
UBND HUYỆN VĨNH THUẬN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STT Họ và tên Số ID Trường Điểm
Thời gian

làm bài
Xếp hạng

1 Dương Nguyễn Triệu Anh 27582168 THCS Thị trấn 225 39'4 Nhất

2 Nguyễn Tuấn Anh 20446743 TH&THCS Tân Thuận 1 210 51'44 Nhì

3 Phan Kim Ngân 28773255 THCS Vĩnh Bình Nam 1 195 46'42 Ba

4 Lê Thị Cẩm Dương 20713598 TH&THCS Tân Thuận 1 190 48'34 Ba

5 Nguyễn Gia Bảo 13758309 THCS Vĩnh Thuận 170 54'35 Ba

6 Nguyễn Thanh Tuyền 27678816 THCS Thị trấn 170 55'55 Ba

7 Nguyễn Thị Thúy Vân 22613272 THCS Thị trấn 165 58'9 Khuyến khích

8 Nguyễn Thị Cẩm Hướng 28409000 TH&THCS Tân Thuận 1 160 55'54 Khuyến khích

9 Lê Mạnh Liêm 28333639 THCS Thị trấn 140 55'36 Khuyến khích

10 Phan Thị Thu Thảo 28809766 THCS Thị trấn 110 54'58 Khuyến khích

11 Cao Thị Phượng 27625500 THCS Thị trấn 100 48'13 Khuyến khích

12 Võ Bích Ngọc 27798342 THCS Thị trấn 95 55'43

13 Trần Thị Anh Thư 27625823 THCS Thị trấn 90 44'51

14 Đặng Quang Phú 19013194 THCS Vĩnh Thuận 90 45'44

15 Nguyễn Thị Cẩm Tuyên 29784260 Thcs Bình Minh 90 50'18

16 Ngô Ngọc Hân 27792922 THCS Thị trấn 85 43'34

17 Nguyễn Thị Mỹ Hà 28145780 TH&THCS Phong Đông 85 54'49

18 Lê Trung Kiên 29226827 Thcs Tân Thuận 2 80 48'8

19 Lê Nhật Thảo Hiền 28715593 THPT Vĩnh Phong 80 56'25

20 Ông Thị Trâm 27627377 TH&THCS Phong Đông 75 58'53

21 Phan Minh Thuận 28549020 TH&THCS Tân Thuận 1 65 52'32

22 Võ Thị Bích Ngọc 27970149 THCS Thị trấn 55 45'34

Tổng giải thưởng <=50% số ts dự thi 11

Tổng giải nhất, nhì, ba <=60% tổng giải 7

Giải nhất <=5% tổng giải 1

Điểm xếp giải đạt từ 100

Giải nhất, nhì, ba có số điểm từ 170

Giải nhất có số điểm từ 220

Giải nhì có số điểm từ 200

Phương án xếp giải cho 22 thí sinh dự thi
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